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2020 - 2021 GioiTinh NgaySinh

1 ABW0JH LÊ HOÀNG BÌNH AN 8A1 Nam 04/01/2007

2 ABW0JJ ĐỒNG NHẬT PHƯƠNG ANH 8A1 Nữ 19/01/2007

3 ABW0JK TRẦN HUY BẢO 8A1 Nam 19/02/2007

4 ABW0LM TRẦN HOÀNG MINH CHÂU 8A3 Nữ 23/09/2007

5 ABW0JO TRẦN VIỆT ĐĂNG 8A1 Nam 08/07/2007

6 ABW0KO LÊ HOÀNG ĐĂNG 8A1 Nam 24/08/2007

7 ABW0JL ĐOÀN DANH 8A1 Nam 20/12/2007

8 ABX006 TRẦN ĐÌNH KHÁNH DUY 8A3 Nam 11/01/2007

9 ABW0JQ TỐNG NGỌC KHÁNH HÂN 8A1 Nữ 25/09/2007

10 ABW0LQ LỮ MINH HOÀNG 8A3 Nam 06/12/2007

11 ABW0ON LỮ GIA HUỆ 8B Nữ 27/08/2007

12 ABW0OP PHẠM NGUYỄN GIÁNG HƯƠNG 8B Nữ 06/09/2007

13 A4A1G7 NGUYỄN QUANG HUY 8A1 Nam 30/08/2007

14 ABW0OR BÙI NGUYỄN PHƯƠNG KHANH 8B Nữ 14/09/2007

15 ABW0JX TRẦN ĐỖ GIA KHÁNH 8A1 Nam 02/01/2007

16 ABW0JZ CHU THỊ PHƯƠNG LINH 8A1 Nữ 10/12/2007

17 ABW0LX NGUYỄN TẤN LỘC 8A3 Nam 27/06/2007

18 ABW0K0 NGUYỄN NGỌC THẢO NGÂN 8A1 Nữ 12/11/2007

19 ABW0LY ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 8A3 Nữ 07/09/2007

20 ABW0K1 NGUYỄN NGỌC BẢO NGHI 8A1 Nữ 17/11/2007

21 ABW0LZ TRẦN PHƯƠNG NGHI 8A3 Nữ 15/12/2007

22 ABW0OY BÙI TRUNG NGHĨA 8B Nam 29/04/2007

23 ABW0K2 NGUYỄN THÀNH NHÂN 8A1 Nam 09/08/2007

24 ABW0K3 TRẦN HỒ YẾN NHI 8A1 Nữ 09/06/2007

25 A6O127 THÁI TUẤN PHONG 8A3 Nam 15/02/2007

26 ABW0L7 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 8A1 Nữ 16/09/2007

27 ABW0K5 VŨ KHÁNH HÀ PHƯƠNG 8A1 Nữ 08/04/2007

28 ABW0KC NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 8A1 Nữ 16/10/2007

29 ABW0ME TRẦN MINH THY 8A3 Nữ 24/11/2007

30 ABW0KD LÊ BẢO TRÂN 8A1 Nữ 12/02/2007

31 ABW0LE NGUYỄN PHAN ĐỨC TRÍ 8A1 Nam 15/06/2007

32 ABW0K7 HOÀNG MINH TÚ 8A1 Nam 13/09/2007

33 ABW0K8 HOÀNG MINH TUẤN 8A1 Nam 13/09/2007

34 ABW0M9 LƯƠNG THANH TÙNG 8A3 Nam 20/03/2007

35 ABW0KF TRỊNH PHONG VÂN 8A1 Nữ 21/03/2007
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